
Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ái Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC
S2 GDTC Tin học
S3 Mỹ thuật
S4 Âm nhạc
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Sử-Địa Công nghệ Toán GDDP KHTN
C2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Sử-Địa GDCD KHTN
C3 Toán Ngữ văn Toán KHTN Sử-Địa Ngữ văn
C4 Chào cờ Ngoại ngữ HDTN Ngoại ngữ KHTN SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Thới
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Âm nhạc
S3 Mỹ thuật GDTC
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDDP Toán KHTN Sử-Địa Công nghệ Sử-Địa
C2 Ngữ văn Toán Toán KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Ngữ văn KHTN GDCD HDTN Ngữ văn Sử-Địa
C4 Chào cờ KHTN Ngoại ngữ Toán SHL Ngoại ngữ
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC
S2 GDTC Mỹ thuật
S3 Tin học
S4 Âm nhạc
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngữ văn HDTN Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
C2 KHTN Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ GDDP Ngữ văn
C3 Sử-Địa Toán KHTN KHTN Sử-Địa Sử-Địa
C4 Chào cờ Toán Toán KHTN Công nghệ SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Châu Văn Bềnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2 Mỹ thuật
S3 Tin học GDTC
S4 Âm nhạc GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn KHTN Ngữ văn GDCD Sử-Địa Ngoại ngữ
C2 Ngữ văn Sử-Địa Toán HDTN Ngoại ngữ Toán
C3 KHTN Ngoại ngữ GDDP Sử-Địa KHTN Toán
C4 Chào cờ Toán Ngữ văn Công nghệ KHTN SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Hân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC
S2 Mỹ thuật GDTC
S3 Âm nhạc
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Ngoại ngữ KHTN KHTN Toán GDDP
C2 Toán Toán KHTN KHTN Sử-Địa Ngữ văn
C3 Sử-Địa Toán HDTN Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 Chào cờ Ngữ văn GDCD Sử-Địa Ngoại ngữ SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Tô Kiều Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC
S2 GDTC Âm nhạc
S3 Tin học
S4 Mỹ thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa Toán Toán HDTN KHTN KHTN
C2 Sử-Địa Ngữ văn GDDP Công nghệ Ngoại ngữ KHTN
C3 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD
C4 Chào cờ Sử-Địa KHTN Ngữ văn Toán SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 6A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC
S2 Âm nhạc GDTC
S3 Mỹ thuật
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sử-Địa
C2 GDDP Ngữ văn HDTN Ngoại ngữ KHTN Sử-Địa
C3 GDCD KHTN Ngữ văn Công nghệ Toán KHTN
C4 Toán KHTN Toán Sử-Địa SHL Toán
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 7B1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Bình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDTC Tin học
S2 GDTC Âm nhạc
S3 Mỹ thuật
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn KHTN Toán KHTN Ngoại ngữ Sử-Địa
C2 Ngữ văn Toán KHTN Công nghệ Ngoại ngữ Sử-Địa
C3 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán HDTN Ngữ văn
C4 Chào cờ Sử-Địa GDDP Toán GDCD SHL
C5



Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 7B2

  - Chủ nhiệm        : Trần Hữu Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Mỹ thuật
S2 Tin học
S3 GDTC Âm nhạc
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN GDDP HDTN Ngoại ngữ KHTN Công nghệ
C2 Ngoại ngữ KHTN GDCD Ngữ văn KHTN Toán
C3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Sử-Địa Ngoại ngữ Sử-Địa
C4 Chào cờ Ngữ văn Toán Sử-Địa Toán SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 7B3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mãi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Âm nhạc
S2 Mỹ thuật
S3 GDTC Tin học
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngữ văn GDDP Ngữ văn HDTN Ngữ văn
C2 Sử-Địa Công nghệ Sử-Địa Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C3 Sử-Địa Toán KHTN GDCD KHTN Toán
C4 Chào cờ Toán KHTN KHTN Ngoại ngữ SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 7B4

  - Chủ nhiệm        : Lý Kim Ba
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2 Tin học
S3 Âm nhạc GDTC
S4 Mỹ thuật GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Sử-Địa Ngữ văn Toán KHTN Ngoại ngữ
C2 Ngữ văn Sử-Địa Toán Toán KHTN Ngữ văn
C3 Ngữ văn Công nghệ GDDP Sử-Địa Toán Ngoại ngữ
C4 Chào cờ Ngoại ngữ KHTN GDCD HDTN SHL
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 7B5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Chế Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2 Mỹ thuật Tin học
S3 GDTC Âm nhạc
S4 GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Toán KHTN Sử-Địa Toán Toán
C2 KHTN GDDP KHTN Sử-Địa Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 KHTN Sử-Địa HDTN Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
C4 Chào cờ Công nghệ GDCD Ngoại ngữ SHL Toán
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Lùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Toán Âm nhạc Ngữ văn Hóa học
S2 Địa Lí Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Lịch Sử Ngữ văn
S3 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
S4 Toán Ngữ văn GDCD Địa Lí SHL Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Mỹ thuật Thể dục
C4 Tin học Thể dục
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C2

  - Chủ nhiệm        : Văn Công Mãi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Toán Lịch Sử Toán
S2 Toán Ngữ văn Sinh học Toán Ngữ văn Địa Lí
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Địa Lí Ngoại ngữ Sinh học
S4 Hóa học Vật lí Công nghệ Âm nhạc SHL Ngữ văn
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Mỹ thuật Thể dục
C4 Tin học Thể dục
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C3

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Thu Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Địa Lí Toán Ngữ văn
S2 Ngoại ngữ Toán GDCD Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ
S3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Âm nhạc Sinh học Lịch Sử
S4 Ngữ văn Sinh học Hóa học Vật lí Địa Lí SHL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục
C2 Mỹ thuật Thể dục
C3 Tin học
C4 Tin học
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Thùy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Địa Lí GDCD Hóa học Lịch Sử
S2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Âm nhạc Địa Lí Ngữ văn
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Toán Công nghệ Ngoại ngữ
S4 Sinh học Ngữ văn Sinh học Toán Hóa học SHL
S5

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Thể dục Mỹ thuật
C4 Thể dục Tin học
C5



Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Mải Em
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lịch Sử Hóa học Âm nhạc Toán Sinh học
S2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí GDCD Ngữ văn Ngữ văn
S3 Hóa học Toán Vật lí Sinh học Ngữ văn Công nghệ
S4 Địa Lí Toán Ngoại ngữ Ngữ văn SHL Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Thể dục
C2 Mỹ thuật Thể dục
C3 Tin học
C4
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C6

  - Chủ nhiệm        : Lý Phước Kiệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Âm nhạc Hóa học Địa Lí Ngoại ngữ
S2 Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Toán Toán Vật lí
S3 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán
S4 GDCD Lịch Sử Địa Lí Công nghệ Toán SHL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Thể dục
C2 Mỹ thuật Thể dục
C3 Tin học
C4
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 8C7

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Thuỳ Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Vật lí Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Sinh học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ
S3 Địa Lí Lịch Sử Sinh học Công nghệ Toán Địa Lí
S4 Ngữ văn GDCD Toán Hóa học Âm nhạc SHL
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học
C2 Tin học
C3 Thể dục Mỹ thuật
C4 Thể dục
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Nhi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Ngữ văn Vật lí Sinh học Ngoại ngữ
S2 GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán
S3 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Địa Lí Sinh học
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Lịch Sử Toán Vật lí
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Âm nhạc Công nghệ
C3 Tin học Thể dục
C4 Tin học Thể dục
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D2

  - Chủ nhiệm        : Ngô Trường Chinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Toán Vật lí
S2 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Toán Toán Ngoại ngữ
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Lịch Sử Ngữ văn
S4 Hóa học Toán Hóa học Vật lí GDCD Ngữ văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học Âm nhạc
C3 Thể dục Tin học
C4 Thể dục Công nghệ
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D3

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Liễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Ngữ văn Toán Hóa học Toán
S2 GDCD Toán Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ
S3 Địa Lí Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Ngữ văn Vật lí
S4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục Công nghệ
C2 Thể dục Tin học
C3 Tin học Âm nhạc
C4
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D4

  - Chủ nhiệm        : Dương Hồng Phước
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Hóa học Địa Lí GDCD
S2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lí Ngoại ngữ Vật lí
S3 Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn
S4 Lịch Sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Ngữ văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1 Âm nhạc Tin học
C2 Thể dục Tin học
C3 Thể dục Công nghệ
C4
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Bích Thuỷ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Vật lí Toán Sinh học Lịch Sử Ngoại ngữ
S2 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Toán
S3 Hóa học Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Toán
S4 Toán Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí GDCD
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục
C2 Thể dục Công nghệ
C3 Tin học Âm nhạc
C4 Tin học
C5



Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D6

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Thạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD Hóa học Ngữ văn
S2 Ngữ văn Vật lí Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn
S3 Toán Toán Toán Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học Sinh học Toán
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục Âm nhạc
C2 Thể dục Tin học
C3 Tin học Công nghệ
C4
C5

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

TKB áp dụng từ 09/01/2023

(Từ 09/01/2023)

  - Tên lớp    : 9D7

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Anh Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S2 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Hóa học Vật lí GDCD
S3 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Sinh học Hóa học Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Vật lí Toán Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn
S5 SHL

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ
C2 Âm nhạc Tin học
C3 Thể dục Tin học
C4 Thể dục
C5


